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Hà Nội, ngày L ò  tháng ơ ¿năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 

của các đo'n vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Khoa học và Công 
nghệ;

Căn cứ Quyết định jo 3909/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chỉ ngân sách nhà nước năm 
2021 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số  3919/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán chỉ ngân sách nhà nước năm 2021 
cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Trên cơ sở ỷ  kiến của Bộ Tài chỉnh tại Công văn sổ 1362/BTC-HCSN ngày 
05/02/2021 về việc kiếm tra phương án phân bo dự toán chỉ ngân sách nhà nước 
năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của các đơn vị 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự 
toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm bảo 
dự toán ngân sách nhà nước giao đến từng đơn vị sử dụng ngân sách đúng nội 
dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho bạc nhà nước nơi 
giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi báo cáo cho Bộ Khoa 
học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ nội dung chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ 
trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách 
theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực 
hiện.
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - 
Tài chính và Thủ trưởng các đorn vị liên quan chịu ửách nhiệm thi hành quyết định 
này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- B ộ  T ài ch ín h ;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịdi;
- Lưu VT, KHTC. <Ỷ ~ - '

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG



Mầu sổ 37Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

ĐIỀU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CỦA Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định so ÕỈ3 /QĐ-BKHCN ngày l í  tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung

Mã tính 
chất 

nguần 
kỉnh phí

Tồng sổ

Chỉ tiết theo đơn v ị sử  dụng

Tổng cục 
Tiêu chuẩn 
Đo lường 

Chất lượng

Cục Thông
tin  K H & C N  

quốc gia

V P  C h ư ơ n g  
trình Nông 

thôn miền núỉ

BQLDA đầu tư  
xây dựng 

chuyên ngành
• M M & cỀ

Quỹ phát 
triển

K H & C N  
quốc gia

Quỹ ĐỔI mới 
công nghệ 
quổc gia

A B c D =  từ  1 đến 6 1 2 3 4 5 ế
D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC “3 0 5 .1 5 2 -2.100 -1 7 4 -9.095 “9 .8 9 3 -233.890 -50.000

B CHI THƯỜNG XUYÊN -305.152 -2.100 -174 -9.095 -9.893 -233.890 -50.000
I I I Chi sự nghiệp khoa học công nghệ “3 0 5 .1 5 2 -2.100 “174: -9.095 -9.893 “2 3 3 .8 9 0 “5 0 .0 0 0
1 Vốn trong nước “3 0 5 .1 5 2 -2 .100 “1 7 4 -9 .095 -9.893 -233.890 -50.000

1.1 Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101) -305.152 -2.100 -174 -9.095 -9.893 -233.890 -50.000
1.1.1 Kinh p h í thực hiện nhiệm vụ KHCN -309.095 -9.095 -250.000 “5 0 .0 0 0

- K inh phí khoán chi 16
- Kinh phí không khoán chi 16 -309.095 -9 .095 -250.000 -50 .000

1.1.2 Kỉnh p h í thường xuyên 16.110 16.110
- Kinh phí thực h iện  tự chủ 13
- K inh phí không thực h iện  tự chủ 12 16.110 16.110

1.1.3 Kỉnh p h í không thường xuyên -12.167 -2.100 -174 -9.893
- K inh phí không thực h iện  tự chủ 12 -12.167 -2.100 -174 -9.893
- Đ oàn ra và n iên  liễm  (Tại SG D  K B N N ) 12

MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ  DỤNG NGAN SÁCH 1059288 1054710 1048183 3025698 1027485 3021042

Địa điểm KBNN noi đơn vị sử dụng ngân sách giao  
dịch:

Đ ơ n v ị dự  
toán cấp trên

K B N N  thành 
phố H à N ộ i

K B N N Q u ận  
Thanh X uân, 

H à N ộ i

K B N N  Thành  
phố H à N ộ i

K B N N  Thành 
phố Hà N ộ i

K B N N  Thành 
phố H à N ộ i

Mã Kho bạc nhà nước 0011 0022 0011 0011 0011



Mau số 39. ỉB ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Chương: 17

TH U Y ẾT M IN H  TỔ N G  HỢP Đ IỀU  C H ỈN H  D ự  TOÁN CHI NG Â N  SÁCH  N H À  N Ư Ớ C  N Ă M  2021 CỦ A  BỘ K H O A  HỌC VÀ  CÔ NG  NGHỆ
(Kềm theo Quyết định sỗ M í  /QĐ-BKHCN ngày Z3 tháng 02. năm 202ỉ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cồng nghệ)

Đ ơn v ị tỉnh: Triệu đ ồn g
Trong đỗ:

T T Nội dung
M ẵ tính  

chất nguồn 
kỉnh phí

Tổng số dự  
toán điều 

chỉnh

Tổng cục 
Tiêu chuẩn 

đo lường chất
lương

Cục thông
tin

K H & C N  
quốc gia

VP Chương 
trình  nông 
thôn miền 

núi

BQLDA đầu tư  
xây dựng 

chuyên ngành
K H & C N

Quỹ P hát 
triển

K H & C N  
quốc gia

Quỹ Đỗi mói 
công nghệ 
quốc gia

Á B c D = 1 đến 6 1 2 3 4 5 ố ■
D ự  TOÁN CH IN SN N -305.152 -2.100 -174 -9.095 -9.893 -233.890 -50.000
CHI THƯỜNG XUYÊN -305.152 -2.100 -174 -9.095 -9.893 -233.890 -50.000

I KINH PHÍ S ự  N G HIỆP KHOA HỌC -305.152 -2.100 -174 -9.095 -9.893 -233.890 -50.000
L I VỐN TRONG NƯỚC -305.152 -2.100 -174 -9.095 -9.893 -233.890 -50.000

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM  v ụ  KHCN -309.095 -9.095 -250.000 -50.000
A N hiệm  vụ K H C N  cấp quốc gia  (Loại 100, Khoản 101) -309.095 -9.095 250.000 -50.000
1 Kinh phí của các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do 

Trung ương quản lý
-9.095 -9.095

2 Bổ sung vốn điều lệ cho 02 Quỹ -300.000 -250.000 -50.000
B N hiệm  vụ K H C N  cấp B ộ  (Loạề 100, K hoản 101)
c N hiệm  vụ K H C N cap  cơ  sở  (Loại 100, Khoản 101)

Phân thành: -309.095 -9.095 -250.000 -50.000
- K inh p h ỉ khoán chi 16 ị
- K inh p h ỉ không khoán chi 16 -309.095 11 -9.095 -250 .000 -50 .000

L O KINH PH Í THƯỜNG XUYÊN (Loại 100, K hoản 101) 16.110 1 16.110
1 Kinh phí hoạt động chung 16.110 ị 16.110

Phân thành: 16.110 ! 16.110
- K inh p h í  tự  chủ tà i chính 1
- K inh p h ỉ không tự  chủ tà i chỉnh 16.110 16.110

L O KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN (Loại 100 Khoản 101) -12.167 -2.100 -174 -9.893

I Kinh p h ỉ không  thường xuvên khác -2.274 -2.100 -174
1.1 Bồi dưỡng độc hại -174 1 -174
1.2 Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn -2.100 -2.100 1
2 Sửa chữa, chống xuống cấp -9.893 j -9.893
a Sửa chữa, chống xuống cấp chuyển tiếp từ năm trước '
b Sửa chữa, chống xuống cấp thực hiện từ năm nay -9.893 ị -9.893

Phân thành: -12.167 -2.100 -174 -9.893
- K ỉnh p h i không thực hiện tự  chủ 12 -12.167 -2.100 -174 -9.893

TỔNG C Ộ N G -305.152 -2.100 \ -174 -9.095 -9.893 -233.890 -50.000


